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Chỉ định: Hỗ trợ điều trị (ác bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc. Liều dùng và cách dùng :Người lớn uống 2viên/ lần x2 - 3 lần/ ngày.

mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ. Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Phong va hé trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các Tiêu chuẩn áp dụng: I(CS
thuốc gây độc cho gan(nhưcác thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...) APC re 235 48 RSI
ác trường hợp tối lọan chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn = aNal kn We anh II EY: i =
khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa. ‘DEXATAM TAY CUA TRE EM. DOCKY HUONG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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MEDIPLANTEX

GMP-WHO

30 Sugar coated tablets   
COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS

CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg

(EQUIVALENT TO SILYMARIN 70 mg)

EXCIPIENTS Q.S.FOR 1 SUGAR COATED TABLET

            Indication, contra-indication, administration, dosage and other Specification: Manufacturer's
information: See enclosed leaflet. SOM Reg.NG::...... soi

Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30C. CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

KEEP OUTOF REACH OF CHILDREN. Tru sé: 358 Giai Phong, Phuong Liét, Thanh Xuân, Hà Nội
CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE SX tại: 356 Giải Phóng, Phương liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
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VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

SŨ |ymax "..

GMP-WHO

4 vỉ x 10 viên nén bao đường

THANH PHAN: MOI VIEN CO CHUA

CAO KHO CARDUUS MARIANUS 140 mg

(TƯƠNG ĐƯƠNG VOI SILYMARIN TOAN PHAN 70 mg)

TẢ DƯỢC VƯỪA ĐU 1 VIÊN

    
      

    

    
   

   

   

      
      

      
 

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc Chống chỉ định và các thông tin khác:

mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ. Xem trong tờ hướng dẫnsử dụng
Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các Tiêu chuẩn áp dụng: (CS

thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...) Sai bê re nan

(ác trường hợp rối lọan chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, Bảo quan: Noi Mễ; tấnRHNRZMỤÓ, Thiệ độ GIÚI ÚC

ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa. ĐỂKA TẤM TAY CUA TRE EM.
Liều dùng và cách dùng : Người lớn uống 2viên/ lần x2 - 3 lần/ ngày. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

tạ ® »
Silymax wll,

GMP-WHO

40 Sugar coated tablets

COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS

CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg

(EQUIVALENT TO SILYMARIN 70 mg)

EXCIPIENTS Q.S.FOR 1 SUGAR COATED TABLET

 

Indication, contra-indication, administration, dosage

and other information: See enclosed leaflet.

Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30°C.

Specification: Manufacturer's

CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: 356 Giải Phóng, PhươngLiệt, Thanh Xuân, Hà Nội

5Ð Reg.No:.......................2s S616 SK (LotNo):
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NgàySX (Mfg.Date):

CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE Han ding (Exp.Date):
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THANH PHAN: MOI VIEN CO CHUA

CAO KHO CARDUUS MARIANUS 140 mg

(TUONG DUONG VO! SILYMARIN TOAN PHAN 70 mg)

TA DƯỢC VỪA ĐỦ 1 VIÊN

 

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc __ Chống chỉ định và các thông tin khác:

mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ. Xem trong tử hướng dẫn sử dụng
Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các. Tịau quận áp dụng: TCCS
thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...) 30% săn “3 J8 syns aimee
(ác trường hợp rối lan chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, Bảo quản: Nơikhô, tránh ảnh sáng, nhiệt độ dưới 30 'C

ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa. DEXATAM TAY CUA TRE EM.

Liều dùng và cách dùng: Người lớn uống 2viên/ lần x 2- 3 lần/ ngày. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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Silymax walt,

GMP-WHO

60 Sugar coated tablets

COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS

CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg

(EQUIVALENT TO SILYMARIN 70 mg)

EXCIPIENTS Q.S.FOR 1 SUGAR COATED TABLET

Indication, contra-indication, administration, dosage CONG TY CP DUGC TRUNG UONG MEDIPLANTEX

aiid other Information: see/enclosed leaflet . Trụ sử: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30 C. SX tại: 356Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Specification: Manufacturer's

SĐI/ Reg.No:......................2-22 sốê5X (Ioto):
KEEP0UT0FREACH 0F CHILDREN. Ngày SX (Mfg.Date):
CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE Han ding (Exp.Date):

Hà nội, ngày 4 thang JZ nam 2015
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SILYMAX

Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Thành phần: Cho I viên:

- Cao khô Cardius marianus ................ 140,0 mg
(tương đương Silymarin toàn phan 70,0 mg)
- Ta duoc: Microcrystalline cellulose, lactose
monohydrat, isomalt ST-PF, tỉnh bột sắn, talc,
magnesi stearat, aerosil, sodium starch glycolat,
sucrose, gdm arabic, polyvinyl alcol (PVA), titan
dioxyd, oxyd sat d6, sunset yellow, chocolate
brown HT, sáp ong trắng, sáp carnauba vừa đủ I
viên.

Tác dụng

- Cao kh6 Carduus marianus (Milk thistle) chudn
hóa có thành phần hoạt chất chính Silymarin là
một hỗn hợp các flavonolignan gồm silybin,
isosilybin, silychristin va_ silydianin, trong đó
silybin có tác dụng sinh học mạnh nhất.
- Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng
chống oxy hóa, ức chế sự peroxide hóa lipid và
tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác
dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào
gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế
bảo gan.

Chỉ định

- Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do
virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.
- Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do
rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như
các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...)
- Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện:
mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mân ngứa

Liều lượng và cách dùng

- Người lớn: 2 viên/lần x 2 — 3 lần/ngày

Chống chỉ định
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Tắc mật hoàn toàn, suy tế bào gan nặng

- Trẻ em dưới 18 tuổi
- Phụ nữ có thai và cho. -NHƯ
Thận trọng of

- Không dùng quá liêu,chi định.
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TUQ.cCUC TRUONG

HUONGDANSUDUNG

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Déxa tam tay của trẻ em

Nếu cần thêm thong tin xin hỏiý kiến thây thuốc

Tác dụng không mong muốn

- Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng
không mong muốn

- Khi dùng cao Cardws marianws ở liều cao (>
1500 mg/ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị
ứng nhẹ

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong
muon gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Thời kì có thai và đang cho con bú:
- Chua có đủ dữ liệu về việc ding cao Carduus
marianus cho phụ nữ có thai và cho con bú. Vi
vậy, trong trường hợp này không nên dùng
Người lái xe và vận hành máy móc: Được dùng.
Tương tác thuốc: Chưa có thông tin

Quá liều và xử trí

- Cho đến nay chưa rõ các dấu hiệu quá liều hoặc

ngộ độc. Các tác dụng phụ có thể tăng lên. Nếu
cần, đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị triệu
chứng

Qui cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên; Hộp 2 Vix
15 viên; Hộp 4 vỉ x I5 viên. Vi PVC/nhôm
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản:

- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS p9

[ile
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược TW

MEDIPLANTEX
Trụ sở: 358 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Dién thoai: 043 668 6111 Fax: 043 864 1584
Sản xuất tại: 356 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà nhII
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